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Tiền Giang, ngày        tháng  01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 
của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

 và công nghiệp tỉnh Tiền Giang 
 

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 

22/3/2017 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang; Quyết 

định số 3565/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm 
vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang;Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 

21/12/2021 về việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về công khai ngân sách đối với với các đơn vị dự toán ngân sách, các 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giao quyền và phân loại mức tự chủ tài chính đối với Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 3961/STC-QLNS ngày 16/12/2022 của Sở Tài chính Tiền 

Giang về việc dự toán thu, chi hàng năm của các Ban quản lý dự án chuyên ngành. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 



  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền 
Giang (theo biểu đính kèm). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án và Trưởng các phòng 

chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 
và công nghiệp tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
-  Sở Tài chính; 
-  Ban Giám đốc; 
-  Lưu: VT; TCKH (Trúc, 5b). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Phương 

 



Số 

TT 
Nội dung Dự toán năm

Ước thực

hiện quý/6 

tháng/năm

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

quý (6 tháng, 

năm) nay so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 22.181.333.000

I  Số thu phí, lệ phí 22.181.333.000

1 Lệ phí

Lệ phí…

Lệ phí…

2 Phí

Phí …

Phí …

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp………………….

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

Lệ phí…

Lệ phí…

2 Phí

Phí …

Phí …

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 10.782.896.778

I Nguồn ngân sách trong nước 10.782.896.778

1 Chi quản lý hành chính 10.782.896.778

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 10.782.896.778

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

 

ĐV tính: đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Tiền Giang, ngày        tháng 01 năm 2023

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 

trợ;

  Đơn vị: Ban QLDA ĐTXD CTDD và CN

 Chương:

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Ban QLDA đầu tư xây dựng CT Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Tiền Giang công khai tình hình 

thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2023 như sau:



Số 

TT 
Nội dung Dự toán năm

Ước thực

hiện quý/6 

tháng/năm

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

quý (6 tháng, 

năm) nay so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ



Số 

TT 
Nội dung Dự toán năm

Ước thực

hiện quý/6 

tháng/năm

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

quý (6 tháng, 

năm) nay so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A

2.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 



Số 

TT 
Nội dung Dự toán năm

Ước thực

hiện quý/6 

tháng/năm

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

quý (6 tháng, 

năm) nay so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A

2.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B

Nguyễn Thị Thanh Phương

(Chữ ký, dấu)

Thủ trưởng đơn vị



---------- -"-" -

UBND TiNH TIEN GIANG CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
BAN QUAN LYmr AN DTXD DQc l,p - TV do - H~nh phuc
CONG TRINH DAN DVNG vA

CONGNGHI~P

THUYETMINH
v~vi~c cong khai d" toan thu, chi quan ly d" an nam 2023 cua Ban Quan ly

d" an dAu to' xay dung cong trinh dan dy.ng va cong nghi~p tinh
(Kern thea Quyet dtnh s6 06IQD-BQLDADDCN, ngay 0610112023)

TT NQi dung sa ti~n (dAng)

1 2 3

A DVTOAN"THU

I
., I..

22.181.333.000Tong so thu

1 Nguon kinh phi nam tnroc chuyen sang 0

2 Nguon trich tir cac du an duoc giao quan Iy 18.728.063.000

3 Dl,I an b6 sung trong nam (nSu co) 0

4 Nguon thu tir hoat d9ng dich vu tu v§.n(nSu co) da:tnr 3.453.270.000
cac khoan thue phai n9P

5 Ngu6n thu hop phap khac 0

II NguAn thu chuyen sang nam sau ti~p ty.c sir dy.ng 0

III NguAn thu dO'q'csir dy.ng trong nam (lll)=(I)-(Il) 22.181.333.000

B DUTOANCHI 10.782.896.778.
I Chi thuong xuyen 10.782.896.778

1 TiSn luang 4.050.996.450

2 TiSn cong 288.000.000

3 Cac khoan phu c~p luang 180.530.200

4 Cac khoan trich n9P thea luang 957.074.960

5 Chikhenthuang 50.000.000

6 Chi phuc loi t~p thS 50.000.000



TT NQi dung Sa ti~n (dAng)

1 2 3
I

7 Thanh toan dich vu cong cong 400.000.000

8 Chi mua v~t tu van phong 500.000.000

9 Chi thanh toan thong tin, tuyen truyen, lien lac 150.000.000

10 Chi hQinghi 120.000.000

11 Chi thanh toan cong tac phi 500.000.000

12 Chi phi thue muon 100.000.000

13 Chi doan di cong tac mroc ngoai 0

14 Chi doan vao 0

15 Khfiuhao tai san c6 dinh 956.048.189

16 Chi sua chua thuong xuyen tai san 200.000.000

17 Chi phi khac 1.300.000.000

18 D\( phong 980.246.979

II Chi khdng thufrng xuyen 0

NgrrOi l~p bang

TiJn Giang, ngay 06 thdng 01 ndm 2023

K~toan truong

CiI Thi M~nNguy~n Thanh True
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